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	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:       /BC-SCT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2023


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến quy định hỗ trợ 

phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng
Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 
Sở Công Thương xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, gồm những nội dung sau:


I. THỰC TRẠNG BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA THÀNH PHỐ HIỆN NAY
1. Việc ban hành văn bản pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố

Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng là chính sách đặc thù của mỗi địa phương, chưa có văn bản hướng dẫn từ Trung ương. Những năm qua, bên cạnh triển khai các chính sách từ Trung ương, thành phố Đà Nẵng cũng đã nghiên cứu, ban hành một số chính sách đặc thù nhằm định hướng, tạo động lực phát triển một số ngành, lĩnh vực; song chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng hướng đến xây dựng và phát triển sản phẩm mang thương hiệu Đà Nẵng. 

Nhằm đáp ứng xu thế cạnh tranh và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những năm qua thành phố đã bước đầu có những định hướng và chỉ đạo nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc trưng, đó là việc ban hành Quy chế xét công nhận Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng (gọi tắt là SPTMĐT) của thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố (để triển khai thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 ban hành Kế hoạch hoạt động ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng năm 2015).

 Quy chế xét công nhận Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng là cơ sở để xem xét, đánh giá và công nhận SPTMĐT của thành phố để giới thiệu với du khách khi đến thăm Đà Nẵng. Đây là quy định riêng có của thành phố nhằm công nhận, tôn vinh SPTMĐT, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và hỗ trợ quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của thành phố thông qua hình ảnh sản phẩm đặc trưng địa phương, thực hiện có hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố một cách bền vững. 
Sau khi Quy chế xét công nhận SPTMĐT được ban hành, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận SPTMĐT của thành phố Đà Nẵng và tham mưu Quyết định số 36/QĐ-HĐ ngày 03/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng xét công nhận SPTMĐT của thành phố Đà Nẵng ban hành Thể lệ chấm điểm SPTMĐT của thành phố Đà Nẵng; tham mưu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE, hình” (Thành phố đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “DANANG VALUE, hình” theo số 367846).
2. Thực trạng triển khai hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố

Như đề cập ở trên, thành phố chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng. Với Quy chế xét công nhận SPTMĐT được ban hành, hằng năm, Sở Công Thương đã có văn bản thông tin rộng rãi việc tổ chức xét chọn SPTMĐT đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; các hội/hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời đăng tải thông tin trên website để các doanh nghiệp, cơ sở biết, quan tâm tham gia xét chọn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ sở thông tin cụ thể về các quyền lợi khi sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở được công nhận là SPTMĐT.
Qua 03 đợt triển khai (các năm 2018, 2019 và 2020) đã có 17 sản phẩm của 10 doanh nghiệp được công nhận là SPTMĐT
. Việc triển khai xét công nhận SPTMĐT đã đạt được một số kết quả tích cực, song hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm được công nhận còn khá chung chung, chỉ mới dừng ở những quy định như được cấp Giấy chứng nhận SPTMĐT có giá trị trong 5 năm; được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE, hình” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm nhằm mục đích quảng bá; được hỗ trợ quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, webiste các Sở: Sở Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Ngoại vụ; các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại, đặc san; được hỗ trợ cung cấp thông tin, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong nước và quốc tế…
II. MỘT SỐ BẤT CẬP, HẠN CHẾ
Thực tế qua quá trình thực hiện Quyết định số 6875/QĐ-UBND, các SPTMĐT đã được gắn nhãn “DANANG VALUE, hình” trên sản phẩm góp phần tăng uy tín sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở như một bảo chứng khi được các cơ quan nhà nước công nhận; được hỗ trợ quảng bá; tham gia các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá khá hiệu quả cho sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng trên địa bàn thành phố, các tỉnh thành của Việt Nam cũng như du khách quốc tế biết đến. Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định này vẫn còn một số vướng mắc, bất cập sau:


- Đối tượng tham gia xét công nhận SPTMĐT khá hạn chế; bị giới hạn  bởi mục tiêu xét công nhận SPTMĐT là nhằm tìm ra sản phẩm đặc trưng để giới thiệu cho khách du lịch (phục vụ mục tiêu phát triển ngoại giao văn hoá) mà chưa có tầm nhìn rộng hơn, định hướng cụ thể hơn để xây dựng sản phẩm tiêu biểu, thật sự có thế mạnh của thành phố và xây dựng nền tảng cho sản phẩm mang thương hiệu Đà Nẵng. Do đó, các tiêu chí và điều kiện xét công nhận SPTMĐT (theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND) là chưa đầy đủ, chưa toàn diện và chưa phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp thành phố.


- Quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận là SPTMĐT chưa rõ ràng, thiết thực, chưa phong phú về hình thức hỗ trợ nên chưa đủ sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Quyền lợi của các đơn vị này thời gian qua mới chỉ dừng ở việc được gắn nhãn hiệu “DANANG VALUE, hình” và quảng bá trên các website của một số sở, ban, ngành, báo, đài...và các ấn phẩm liên quan. Các hỗ trợ về ưu tiên vay vốn ưu đãi hầu như chưa thể tiếp cận do chưa có cơ chế chính sách cụ thể (nhất là quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND thành phố). Các nội dung hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương trong nước và quốc tế.... mới chỉ là hoạt động cung cấp thông tin, mời tham gia các chương trình hoặc hỗ trợ giới thiệu, kết nối…

Ngoài ra, mặc dù thành phố đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành, lĩnh vực nhưng không thể áp dụng đối với doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm đặc trưng do không phù hợp về đối tượng được hưởng chính sách hoặc chính sách chưa thực sự khuyến khích, tạo động lực cho doanh nghiệp, chẳng hạn như: do mức hỗ trợ thấp (Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng mức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến tiến thương mại còn thấp); hay đối tượng thụ hưởng chính sách, lĩnh vực hỗ trợ bị giới hạn trong phạm vi hẹp (Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đối tượng thụ hưởng chính sách là doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn các xã huyện Hòa Vang, các phường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: phường Hòa Hải và Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu; hay Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mặc dù mức hỗ trợ cao hơn hẳn so với các Nghị quyết khác nhưng đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố…);…
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Kết quả triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận SPTMĐT theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 trong thời gian qua và với những vướng mắc, bất cập như đã nêu tại Mục 2 của Báo cáo này cho thấy việc triển khai Quy chế là chưa hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố; các chính sách được tham mưu tại Quy chế chưa đủ sức hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp do chưa đem lại lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp.
Do đó, việc xây dựng và ban hành “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng” là hết sức cần thiết để triển khai các nội dung chỉ đạo tại Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND thành phố về việc triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU, trong đó có nhiệm vụ số 22, Mục II, Phụ lục đính kèm Kế hoạch “Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của thành phố thông qua việc triển khai các chương trình xúc tiến thương mại”; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc triển khai Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, trong đó có nhiệm vụ số 3.2, Phụ lục I “Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của thành phố...”). Việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển SPĐT của thành phố Đà Nẵng cũng phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, yêu cầu thực tế của thành phố và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; không chỉ khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển SPĐT của thành phố, tạo động lực để doanh nghiệp cải tiến sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị, uy tín của sản phẩm đáp ứng xu thế cạnh tranh trên thị trường; giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm; góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu Đà Nẵng thông qua hàng hoá mang nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE, hình”; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố một cách bền vững.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương kính trình UBND thành phố xem xét./.
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